
   

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 167/2023/HC-PT 

Ngày: 21 - 3 - 2023 
V/v : “Khiếu kiện quyết định hành chính và 

hành vi hành chính về công nhận ban quản 

trị nhà chung cư” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thúy Cầu 

Các Thẩm phán:                         Ông Trần Xuân Minh 

                                                            Ông Hoàng Minh Thịnh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Lê Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh.    

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Phước Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 950/2022/TLPT-HC 

ngày 28-12-2022 về “Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính về 

công nhận ban quản trị nhà chung cư”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số: 

1447/2022/HC-ST ngày 30-8-2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 274/2023/QĐ-PT ngày 

28-02-2023, giữa các đương sự: 

Người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1981.  

Địa chỉ: Số A4 đường D4, phường TH, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: 

1/ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1997.  

Địa chỉ: 256 NTMK, phường VTS, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng 

mặt. 

2/ Bà Nguyễn Thị Tuyết M, sinh năm 1960.  
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Địa chỉ: Căn hộ số B35.12 Chung cư HATB, đường D4, phường TH, Quận 

X, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Vương Xuân K thuộc Đoàn 

Luật sư Thành phố Hà Nội. Có mặt. 

Người bị kiện:  

1/ Ủy ban nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cùng địa chỉ: 07 đường TP, phường TP, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đều có đơn xin vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: 

- Ông Vũ Hải G - Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận X, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Có mặt. 

- Ông Ngô Việt B - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận X, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Có mặt. 

3/ Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 703 T, Khu phố 4, phường TH, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Có đơn xin vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: 

- Ông Nguyễn Văn L: Công chức Địa chính - Xây dựng phường TH. Có 

mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Nghiêm Xuân H; Địa chỉ: Căn hộ A16.02 Khu căn hộ HATB, 

đường D4, phường TH, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.  

2/ Ông Nguyễn Ngọc H1; Địa chỉ: Căn hộ B34.05 Khu căn hộ HATB, 

đường D4, phường TH, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.  

3/ Bà Huỳnh Thị Quỳnh Tr; Địa chỉ: Căn hộ B12.08 Khu căn hộ HATB, 

đường D4, phường TH, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

4/ Ông Phạm Hùng Ph; Địa chỉ: Căn hộ B.05.09 Khu căn hộ HATB, đường 

D4, phường TH, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

5/ Ông Bùi Trung T; Địa chỉ: Căn hộ C04.02 Khu căn hộ HATB, đường 

D4, phường TH, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

6/ Ông Nguyễn Hoàng V; Địa chỉ: Căn hộ C31.02 Khu căn hộ HATB, 

đường D4, phường TH, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

7/ Bà Hoàng Mỹ H2; Địa chỉ: 72 -74 NTMK, Phường VTS, Quận Y, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 
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* Người kháng cáo: Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X và Ủy 

ban nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm thì nội dung được tóm tắt như sau:  

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 16/4/2021 và nội dung các bản tự khai trong 

quá trình giải quyết vụ án, người khởi kiện trình bày: 

Ông Nguyễn Văn T là thành viên Ban quản trị nhà chung cư HATB nhiệm 

kỳ năm 2018-2021 (theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy 

ban nhân dân phường TH, Quận X). Ban quản trị chung cư HATB nhiệm kỳ năm 

2018-2021 bao gồm 7 thành viên. 

Tại Hội nghị chung cư thường niên tổ chức ngày 28/6/2020 có nhiều ý kiến 

cho rằng 7 thành viên ban quản trị làm không tốt vai trò là thành viên ban quản 

trị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của 7 thành viên Ban quản trị. Sau đó 

lần lượt có 6/7 thành viên Ban quản trị (trong đó có ông T, Trưởng ban và 2 Phó 

ban) làm đơn xin thôi tham gia ban quản trị. 

Ban quản trị đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X đề 

nghị tổ chức Hội nghị chung cư bất thường nhằm giải quyết cho 6/7 thành viên có 

đơn thôi nhiệm được miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung 6 thành viên mới tham 

gia Ban quản trị.  

Ngày 11/10/2020, Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X đã tổ chức hội 

nghị nhà chung cư bất thường tại chung cư HATB để miễn nhiệm 6/7 thành viên 

Ban quản trị có đơn thôi nhiệm.  

Hội nghị bất thường này có sự tham dự của 321/1.014 cư dân là chủ sở hữu 

căn hộ, người được ủy quyền tham dự. Tại hội nghị thì thành viên Ban quản trị 

còn lại là ông Hồ Văn A cũng xin thôi tham gia Ban quản trị. Như vậy, đã có 7/7 

thành viên Ban quản trị xin thôi nhiệm. 

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X xác định do 7/7 thành 

viên Ban quản trị từ nhiệm nên Ủy ban nhân dân phường quyết định tổ chức bãi 

nhiệm để bầu thành viên Ban quản trị nhiệm kỳ mới. 

Tại Hội nghị này, cả 7 thành viên Ban quản trị và nhiều cư dân đã phản đối 

việc Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X tổ chức bãi nhiệm nhưng Ủy ban nhân 

dân phường TH, Quận X vẫn yêu cầu biểu quyết bãi nhiệm. 

Dù có phản đối của 7 thành viên Ban quản trị cũng như cư dân, Ủy ban 

nhân dân phường TH, Quận X vẫn ký thông qua Biên bản hội nghị nhà chung cư 

bất thường chung cư HATB với các nội dung chính gồm: Bãi nhiệm toàn bộ thành 

viên Ban quản trị cũ với số tỷ lệ biểu quyết thuận là 321/321; Bầu 6 thành viên 

Ban quản trị mới gồm: Ông Nghiêm Xuân H, ông Nguyễn Ngọc H1, bà Huỳnh 

Thị Quỳnh Tr, ông Phạm Hùng Ph, ông Bùi Trung T và ông Nguyễn Hoàng V.  
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Tiếp sau đó 7 thành viên Ban quản trị được biết Ủy ban nhân dân Quận X 

đã ban hành Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 (sau đây gọi là 

Quyết định số 3157) công nhận Ban quản trị nhà chung cư HATB bao gồm 6 thành 

viên gồm: Ông Nghiêm Xuân H (Trưởng ban), ông Phạm Hùng Ph (Phó ban), bà 

Hoàng Mỹ H2 (Phó ban – Đại diện Chủ đầu tư), ông Nguyễn Hoàng V, bà Huỳnh 

Thị Quỳnh Tr và ông Bùi Trung T.  

Ngày 20/01/2021, ông T làm đơn gửi Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X 

và Ủy ban nhân dân Quận X khiếu nại về việc: Ủy ban nhân dân phường TH tổ chức 

hội nghị nhà chung cư HATB bất thường ngày 11/10/2020 không đúng quy định 

pháp luật; Ủy ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 3157 không đúng quy 

định pháp luật. 

Theo quy định pháp luật về việc giải quyết khiếu nại, trong vòng 10 ngày 

kể từ ngày nhận đơn thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải thông báo bằng 

văn bản về việc thụ lý hoặc không thụ lý đơn khiếu nại. Tuy nhiên Ủy ban nhân 

dân phường TH, Quận X vẫn không giải quyết Đơn khiếu nại của ông T. 

Bên cạnh đó, đối với Đơn khiếu nại gửi Ủy ban nhân dân Quận X thì ngày 

17/3/2021 Ủy ban nhân dân Quận X ra Thông báo 97/TB-UBND–QLĐT trả lời 

không giải quyết khiếu nại do Quyết định số 3157 không liên quan trực tiếp tới 

quyền, lợi ích hợp pháp của ông T. Ủy ban nhân dân Quận X nhận Đơn khiếu nại 

của ông T vào ngày 20/01/2021 nhưng mãi đến ngày 13/3/2021 (tức 55 ngày sau) 

Ủy ban nhân dân Quận X mới ra văn bản trả lời không giải quyết khiếu nại là trái 

quy định pháp luật.   

Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X tổ chức hội nghị nhà chung cư HATB 

bất thường ngày 11/10/2020 cũng như việc Ủy ban nhân dân Quận X ban hành 

Quyết định số 3157 và không thụ lý giải quyết khiếu nại cho ông T là không đúng 

quy định pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, quyền và lợi ích hợp 

pháp của ông T vì:  

- Ủy ban nhân dân phường TH tổ chức hội nghị nhà chung cư HATB bất 

thường ngày 11/10/2020 không đúng quy định pháp luật do chưa đủ thẩm quyền 

để tổ chức hội nghị chung cư bất thường căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 14 

Thông tư số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng;  

- Áp dụng sai hình thức thay thế thành viên ban quản trị: Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 14 Thông tư số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng thì chỉ có 4 hình thức thay thế thành viên Ban quản trị gồm: Miễn 

nhiệm; Bãi miễn; Bị chết; Mất tích. Tuy nhiên Ủy ban nhân dân phường TH, Quận 

X tự ý tổ chức thêm một hình thức mới là bãi nhiệm;  

- Không đảm bảo điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị: Theo quy 

định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ 

Xây dựng thì hội nghị bất thường để bãi miễn thành viên Ban quản trị phải có tối 
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thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự, tuy nhiên chỉ có 321/1.014 cư dân 

tham dự - chỉ đạt tỷ lệ 31,6% cư dân tham dự; 

- Thực hiện không đúng quyền biểu quyết: Theo quy định tại khoản 3 và 

khoản 5 Điều 16 Thông tư số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng 

thì quyền biểu quyết được thực hiện theo nguyên tắc: 1m2 sở hữu riêng tương 

đương 1 phiếu biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện thông qua hình thức 

biểu quyết (giơ phiếu) hoặc bỏ phiếu. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường TH, 

Quận X không tổ chức thực hiện quyền biểu quyết cho mỗi cư dân tham gia hội 

nghị theo nguyên tắc 1m2 sở hữu riêng tương đương 1 phiếu biểu quyết và khi 

biểu quyết thì chỉ thực hiện theo hình thức giơ tay đánh đồng nhau - không thực 

hiện theo nguyên tắc pháp luật quy định;  

- Thực hiện không đúng mục đích của hội nghị: Ủy ban nhân dân phường 

TH, Quận X tự ý quyết định tổ chức bãi nhiệm các thành viên Ban quản trị cũ, xin 

ý kiến cư dân về việc bãi nhiệm thay cho miễn nhiệm; 

- Ghi nhận sai nội dung hội nghị: Rất nhiều cư dân có mặt trong hội nghị 

đã phản đối việc bãi nhiệm nhưng trong biên bản của Ủy ban nhân dân phường 

TH, Quận X lại ghi 321/321 cư dân có mặt đồng ý biểu quyết bãi nhiệm;  

Ủy ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 3157 là không đúng quy 

định pháp luật, vì: 

- Vi phạm quy định về thủ tục công nhận Ban quản trị mới: Theo quy định 

tại điểm e khoản 3 Điều 22 Thông tư số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ 

Xây dựng quy định quyết định công nhận Ban quản trị mới phải có nội dung thay 

thế quyết định công nhận trước đó. Quyết định số 3157 không có nội dung quy 

định thay thế Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân phường TH;  

- Tự ý thay đổi mô hình hoạt động của Ban quản trị: Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 18 Thông tư số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng 

quy định Hội nghị chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản 

trị. Hội nghị nhà chung cư HATB ngày 18/11/2018 quyết định Ban quản trị hoạt 

động theo mô hình Hội đồng quản trị của Hợp tác xã nhưng tại Điều 1 Quyết định 

số 3157 tự ý thay đổi thành mô hình Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần;  

- Thành viên Ban quản trị được công nhận không đúng nội dung bầu trong 

hội nghị: Tại hội nghị bầu 6 thành viên Ban quản trị mới gồm: Ông Nghiêm Xuân 

H, ông Nguyễn Ngọc H1, bà Huỳnh Thị Quỳnh Tr, ông Phạm Hùng Ph, ông Bùi 

Trung T và ông Nguyễn Hoàng V tuy nhiên Điều 1 Quyết định số 3157 thêm bà 

Hoàng Mỹ H2 và không có tên ông Nguyễn Ngọc H1 mà không thông qua hội 

nghị chung cư là trái pháp luật. 

Do vậy, kết quả bầu thành viên Ban quản trị mới là không có giá trị pháp 

lý. Việc Ủy ban nhân dân Quận X công nhận Ban quản trị của một hội nghị không 

đúng quy định pháp luật theo đó cũng không có giá trị pháp lý. 
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Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X không thụ lý giải quyết khiếu nại 

của ông T là không đúng quy định pháp luật vì:  

- Ủy ban nhân dân Quận X cho rằng ông T không liên quan trực tiếp tới 

Quyết định số 3157 là không đúng. Bởi lẽ: Cho tới thời điểm hiện nay Quyết định 

số 1676/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X 

vẫn đang có hiệu lực do chưa có bất cứ quyết định nào khác thu hồi hay thay thế. 

Do vậy, về mặt pháp lý ông T vẫn đang là thành viên Ban quản trị nhiệm kỳ năm 

2018 -2021; 

- Quyết định số 3157 được Ủy ban nhân dân Quận X ban hành dựa trên kết 

quả của một Hội nghị chung cư bất thường do Ủy ban nhân dân phường TH, Quận 

X tổ chức không đúng quy định pháp luật. Quyết định số 3157 cũng thể hiện 

không đúng nội dung và kết quả của hội nghị. Nội dung và kết quả của hội nghị 

này ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông T.  

Do đó, ông T khởi kiện yêu cầu: 

- Tuyên hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân 

phường TH, Quận X đối với đơn khiếu nại của ông T là không đúng quy định 

pháp luật và hủy kết quả Hội nghị nhà chung cư bất thường chung cư HATB ngày 

11/10/2020 do Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X tổ chức;      

- Tuyên hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Quận X đối với đơn khiếu nại của ông T là không đúng quy định pháp luật;  

-  Tuyên hành vi tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường chung cư HATB 

ngày 11/10/2020 của Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X là không đúng quy 

định của pháp luật;  

- Hủy Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 về việc công nhận 

ban quản trị nhà chung cư HATB của Ủy ban nhân dân Quận X.  

Người bị kiện Ủy ban nhân dân Quận X và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 

X có văn bản trình bày: 

Căn cứ kết quả Hội nghị nhà chung cư bất thường ngày 11/10/2020 do Ủy 

ban nhân dân phường TH chủ trì, Ủy ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định 

số 3157 công nhận Ban quản trị chung cư HATB. Hội nghị đã thống nhất thông 

qua và biểu quyết thành lập Ban quản trị mới theo quy định nên hiện nay không 

có cơ sở để hủy bỏ quyết định này. Đồng thời, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân 

phường TH tại Văn bản số 2033/UBND ngày 12/11/2020, hiện chưa ghi nhận việc 

miễn nhiệm các thành viên Ban quản trị cũ làm ảnh hưởng đến kết quả của Hội 

nghị nhà chung cư bất thường ngày 11/10/2020 do Ủy ban nhân dân phường TH 

tổ chức. 

Các nội dung khác liên quan đến việc ông Nguyễn Văn T yêu cầu hủy Quyết 

định số 3157: 
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- Về việc Quyết định 3157 không có nội dung thay thế Quyết định số 

1676/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân phường TH: 

Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 22 Thông tư 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 

của Bộ Xây dựng quy định nội dung quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung 

cư bao gồm: “Thay thế Quyết định công nhận trước đó (nếu có)”. Theo đó, khi 

ban hành quyết định công nhận Ban quản trị mới không bắt buộc phải ghi nhận 

nội dung thay thế quyết định cũ.  

- Về việc thay đổi mô hình Ban quản trị chung cư từ Hội đồng quản trị của 

hợp tác xã thành hội đồng quản trị của công ty cổ phần: 

Theo quy định Ban quản trị chung cư được lựa chọn mô hình hoạt động 

theo 2 hình thức: Hội đồng quản trị của hợp tác xã thành Hội đồng quản trị của 

công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư sẽ quyết định lựa chọn mô hình hoạt động 

của Ban quản trị chung cư cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà. 

Theo đó Ban quản trị Chung cư mới đã được lựa chọn mô hình hoạt động 

theo Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là không trái với quy định hiện hành 

và đã được Ban quản trị cập nhật trong quy chế hoạt động của Ban quản trị khi 

cung cấp hồ sơ về Ủy ban nhân dân phường TH để trình Ủy ban nhân dân Quận 

X ban hành quyết định công nhận Ban quản trị chung cư. 

- Việc bổ sung bà Hoàng Mỹ H2 và không có tên ông Nguyễn Ngọc H1 

nhưng không thông qua Hội nghị nhà chung cư: 

Đối với việc bổ sung bà Hoàng Mỹ H2 (là đại diện của chủ đầu tư đang làm 

Phó ban quản trị nhiệm kỳ trước): Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 26 Thông tư 

08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định miễn nhiệm, bãi 

miễn thành viên Ban quản trị hoặc bãi miễn Ban quản trị nhà chung cư đối với 

thành viên ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư: “Trường hợp bầu thay thế Ban 

quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị thì phải tổ chức hội nghị 

nhà chung cư bất thường để quyết định theo quy định tại Điều 14 của Quy chế 

này; trường hợp miễn nhiệm hoặc bãi miễn Phó ban quản trị là đại diện của chủ 

đầu tư thì chủ đầu tư cử đại diện khác thay thế mà không phải tổ chức hội nghị 

nhà chung cư bất thường”. Theo đó, việc căn cứ Giấy ủy quyền trước đó của chủ 

đầu tư về việc cử bà Hoàng Mỹ H2 (không có thời hạn) tham gia Ban quản trị để 

chủ đầu tư thực hiện quyền và nghĩa vụ tại chung cư là không trái với quy định.  

Đối với yêu cầu tuyên hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Quận X đối với ông Nguyễn Văn T là không đúng quy định 

pháp luật: 

Căn cứ nội dung báo cáo nêu trên và căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại ngày 

11/11/2011, Ủy ban nhân dân Quận X nhận thấy đơn khiếu nại của ông Nguyễn 

Văn T không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do: Quyết định số 3157 công 

nhận Ban quản trị chung cư HATB, phường TH, Quận X được ban hành theo kết 

quả thống nhất chung của Hội nghị nhà chung cư bất thường ngày 11/10/2020 do 
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Ủy ban nhân dân phường TH tổ chức, không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích 

hợp pháp riêng của ông Nguyễn Văn T.  

Người bị kiện Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X trình bày: 

Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X ban hành Thông báo số 227/TB-

UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại do đã hết thời hiệu khiếu nại là 

đúng quy định pháp luật. Đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

ông T.  

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được Tòa án triệu tập hợp lệ 

tham gia tố tụng nhưng vắng mặt và không có ý kiến gì trong suốt quá trình Tòa 

án thụ lý giải quyết vụ án. 

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 1447/2022/HC-ST ngày 30-8-2022 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Căn cứ khoản 3 Điều 22 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thông tư kết quả Hội nghị nhà chung cư bất thường 

chung cư HATB ngày 11/10/2020 do Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X tổ 

chức; số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thông tư số 

28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Điều 16, khoản 

1 Điều 18, điểm e khoản 3 Điều 22 Thông tư số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn T 

về: 

- Tuyên hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân 

phường TH, Quận X đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn T là không đúng 

quy định pháp luật và hủy  

- Tuyên hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Quận X đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn T là không đúng quy định 

pháp luật.   

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn T về: 

-  Tuyên hành vi tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường chung cư HATB 

ngày 11/10/2020 của Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X là không đúng quy 

định của pháp luật.  

 - Hủy Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 về việc công nhận 

ban quản trị nhà chung cư HATB của Ủy ban nhân dân Quận X. 

 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của 

đương sự. 

 Sau khi xét xử sơ thẩm xong, người bị kiện Ủy ban nhân dân Quận X và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính 2015. 

Không chấp nhận đơn kháng cáo của người bị kiện Ủy ban nhân dân Quận X và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X. Giữ nguyên Bản án số 1447/2022/HC-ST 

ngày 30-8-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; thẩm tra công khai tại 

phiên tòa; nghe ý kiến trình bày của đương sự; quan điểm giải quyết vụ án của đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Đối tượng khởi kiện là hành vi hành chính không thụ lý giải quyết khiếu 

nại của UBND phường TH, Quận X; Kết quả Hội nghị nhà chung cư bất thường 

chung cư HATB ngày 11-10-2020 do Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X tổ 

chức (Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 23-01-2018); tuyên hành vi không 

thụ lý giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X đối với đơn 

khiếu nại của ông Nguyễn Văn T và hủy kết quả Hội nghị nhà chung cư bất thường 

chung cư HATB ngày 11/10/2020 do Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X tổ 

chức; hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Quận X đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn T là không đúng quy định 

pháp luật; Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 03-12-2020 về việc công nhận 

ban quản trị chung cư HATB của Ủy ban nhân dân Quận X. Ngày 16-4-2021, ông 

Nguyễn Văn T làm đơn khởi kiện nên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền và còn trong thời hiệu khởi kiện quy định 

tại Điều 30, Điều 32, điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính 2015.  

 [2] Quá trình tố tụng, người khởi kiện ông Nguyễn Văn T đã tự nguyện rút 

một phần đơn khởi kiện về tuyên hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn T 

và hủy kết quả Hội nghị nhà chung cư bất thường chung cư HATB ngày 

11/10/2020 do Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X tổ chức và tuyên hành vi 

không thụ lý giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X đối với 

đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn T là không đúng quy định pháp luật. Do đó, 

Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định đình chỉ giải quyết đối với nội dung này theo 

quy định pháp luật (điểm b khoản 1 Điều 143 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015) 

[3] Về thẩm quyền ban hành quyết định: Quyết định số 1676/QĐ-UBND 

ngày 23-01-2018 do ông Lê Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường TH 

ký ban hành về việc công nhận ban quản trị chung cư HATB và Quyết định số 

3157/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 do Phó Chủ tịch UBND Quận X ông Lê Văn 

Thành ký thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X về việc công nhận Ban 

quản trị nhà chung cư HATB là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.  

[4] Xét nội dung kháng cáo của Ủy ban nhân dân Quận X và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Quận X, Hội đồng xét xử thấy rằng:  
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[4.1] Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X đã có hành vi tổ chức Hội nghị 

nhà chung cư bất thường chung cư HATB ngày 11-10-2020 là không đúng quy 

định của pháp luật, bởi lẽ:  

Tại Hội nghị nhà chung cư bất thường chung cư HATB đã bãi nhiệm Ban 

quản trị cũ và bầu Ban quản trị mới chỉ có 321/1.014 (31.6%) cư dân đại diện chủ 

sở hữu tham dự, không đủ 50% và không có văn bản đề nghị Ban quản trị là vi 

phạm khoản 5 Điều 14 Thông tư số 08/VBHN-BXD ngày 17-12-2019 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng. Đồng thời, Văn bản số 20/CV-BQT ngày 07-7-2020 của 

Ban Quản trị nhà chung cư HATB thể hiện Ban quản trị đề nghị miễn nhiệm và 

bầu bổ sung thành viên Ban quản trị mới, nhưng Ủy ban nhân dân phường TH, 

Quận X bãi nhiệm toàn bộ Ban quản trị cũ và bầu Ban quản trị mới là không đúng 

mục đích hội nghị và không đúng pháp luật. Hơn nữa, Ủy ban nhân dân phường 

TH, Quận X tự tổ chức Bầu quản trị mới không có đơn yêu cầu của đại diện chủ 

sở hữu căn hộ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2016/TT-

BXD ngày 15-02-2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Điều này thể hiện Ủy ban 

nhân dân phường TH, Quận X không hướng dẫn Ban quản trị thực hiện đúng trình 

tự, thủ tục mà pháp luật quy định. Mặt khác, Biên bản Hội nghị nhà chung cư bất 

thường chung cư HATB ngày 11-10-2020 do Ủy ban nhân dân phường TH, Quận 

X cung cấp cho Tòa án và Biên bản do Ủy ban nhân dân Quận X cung cấp có nội 

dung bị thay đổi là trái quy định pháp luật như phân tích của Tòa án cấp sơ thẩm. 

Tại khoản 3, khoản 5 Điều 16 Thông tư số 08/VBHN-BXD ngày 17-12-2019 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quyền biểu quyết được thực hiện theo nguyên 

tắc: 1m2 sở hữu riêng tương đương một phiếu biểu quyết thông qua hình thức biểu 

quyết hoặc bỏ phiếu. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X không tổ 

chức thực hiện quyền biểu quyết cho mỗi cư dân tham gia hội nghị theo nguyên 

tắc này và khi biểu quyết lại thực hiện theo hình thức giơ tay là không đúng nguyên 

tắc pháp luật quy định.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị kiện xuất trình văn bản đính chính từ 

“bãi nhiệm” thành “miễn nhiệm”... nhưng như phân tích trên thì Văn bản tổ chức 

Hội nghị nhà chung cư bất thường chung cư HATB ngày 11-10-20 có nhiều sai 

sót, không đúng pháp luật.  

[4.2] Đối với Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 03-12-2020 về việc 

công nhận ban quản trị nhà chung cư HATB của Ủy ban nhân dân Quận X: Quyết 

định số 3157/QĐ-UBND này không có nội dung thay thế quyết định số 1676/QĐ-

UBND ngày 23-11-2018 của Ủy ban nhân dân phường TH , Quận X. Đương 

nhiên, Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 23-11-2018 của Ủy ban nhân dân 

phường TH , Quận X về việc công nhận Ban Quản trị cũ vẫn đang có hiệu lực 

pháp luật. Điều này đã vi phạm điểm e khoản 3 Điều 22 Thông tư 08/VBHN-BXD 

ngày 17-12-2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc thay đổi mô hình Ban quản 

trị chung cư từ Hội đồng quản trị của Hợp tác xã thành Hội đồng quản trị của công 

ty cổ phần cũng không đúng quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 08/VBHN-

BXD ngày 17-12-2019 của Bộ tưởng Bộ Xây dựng. Ngoài ra, Hội nghị bầu 06 
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thành viên Ban Quản trị mới gồm trong đó không có bà Hoàng Mỹ H2 nhưng 

trong Quyết định số 3157/QĐ-UBND lại có thêm bà Hoàng Mỹ H2 và không có 

tên ông Nguyễn Ngọc H1 mà không thông qua Hội nghị chung cư là không đúng 

quy định của pháp luật. Do vậy, Ủy ban nhân dân Quận X công nhận Ban quản trị 

của Hội nghị nhà chung cư bất thường chung cư HATB ngày 11-10-2020 do Ủy 

ban nhân dân phường TH, Quận X là không đúng quy định của pháp luật. 

 Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy không có cơ sở 

chấp nhận kháng cáo của Ủy ban nhân dân Quận X và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Quận X. Chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh về hình thức, nội dung vụ án vì phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử. Giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm. 

[5] Về án phí:  

Do Ủy ban nhân dân Quận X và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X không 

được chấp nhận kháng cáo nên phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy 

định pháp luật. 

Vì các lẽ nêu trên; 

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính 2015;  

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

I. Không chấp nhận đơn kháng cáo của người bị kiện Ủy ban nhân dân 

Quận X và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X. Giữ nguyên Bản án hành chính sơ 

thẩm số Bản án số 1447/2022/HC-ST ngày 30-8-2022 của Tòa án nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh. Xử: 

Áp dụng khoản 3 Điều 22 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng; Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng; Điều 16, khoản 1 Điều 18, điểm e khoản 3 Điều 22 Thông 

tư số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

1. Đình chỉ xét xử một phần đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn T về: 

- Tuyên hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân 

phường TH, Quận X đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn T là không đúng 

quy định pháp luật và hủy kết quả Hội nghị nhà chung cư bất thường chung cư 

HATB ngày 11/10/2020 do Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X tổ chức.       

- Tuyên hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Quận X đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn T là không đúng quy định 

pháp luật.   

2. Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn T về: 



12 

 

Tuyên hành vi tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường chung cư HATB 

ngày 11/10/2020 của Ủy ban nhân dân phường TH, Quận X là không đúng quy 

định của pháp luật. 

Hủy Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 về việc công nhận 

ban quản trị nhà chung cư HATB của Ủy ban nhân dân Quận X. 

  II. Về án phí:  

 Căn cứ khoản 2, Điều 349 Luật tố tụng hành chính năm 2015; khoản 2 

Điều 30, khoản 1 Điều 34 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

 Ủy ban nhân dân Quận X và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X mỗi người 

phải chịu 300.000đ (ba trăm ngàn) đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền 

300.000đ (ba trăm ngàn) đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm hành chính đã nộp 

theo Biên lai lần lượt số 0001276 và số 0001283 của Cục thi hành án Dân sự thành 

phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân Quận X và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 

X đã nộp đủ án phí. 

 Các Quyết định khác không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu 

lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 21 - 3 - 2023./. 

THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Lê Thúy Cầu  

 


